MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ GIẢNG DẠY MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HIỆN NAY
Nhóm tác giả: Phạm Văn Hiển, Đào Thu Hiền
1. Mở đầu
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan, có vai trò rất quan trọng đối với mọi quốc gia. Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lí điều hành, phát triển Chính phủ số, xã hội số, công dân số. 
Trong Quyết định phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ[footnoteRef:1], ở mục các nhiệm vụ, giải pháp phát triển xã hội số, có nêu "phải chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số" gắn liền với 7 nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo ở các cấp. Quyết định cũng nêu rõ các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số, đặc biệt, chuyển đổi số trong giáo dục đứng ở vị trí thứ 2: "Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa. 100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh, sinh viên học trực tuyến tối thiều 20% nội dung chương trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học". [1:  https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2020/06/749.signed.pdf] 

Để thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày ngày 25 tháng 01 năm 2022 về Phê duyệt đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Tiếp theo, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022 về kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo nhằm để triển khai thực hiện cụ thể hơn.
Hơn bao giờ hết, các trường đại học cần phải trở thành một trong những đơn vị hàng đầu của công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với sứ mệnh đảm bảo nguồn nhân lực số cho đất nước và thực hiện nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ. Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Hoàng Minh Sơn có khẳng định: "Không ngành nào chịu tác động mạnh về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo như ngành giáo dục; đồng thời cũng không có ngành nào hưởng nhiều lợi ích từ phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số như ngành giáo dục". Chính vì vậy, chuyển đổi số trong giáo dục đại học là một tất yếu và hết sức cấp bách. Đó là một quá trình không phải chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, mà đó là một tiến trình làm thay đổi toàn bộ quản trị đại học, xây dựng hệ sinh thái số trong đào tạo đại học.
Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số giáo dục đại học với nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhưng trọng tâm vẫn là hướng tới nâng cao hiệu quả của hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học thì việc rà soát lại tổng thể chương trình đào tạo từng ngành, rà soát lại nội dung và phương pháp giảng dạy ở từng môn học là hết sức cần thiết để triển khai việc chuyển đổi số một cách phù hợp. Đối với các môn lý luận chính trị trước xu thế mới với nhiều biến đổi nhanh chóng của thế giới, để thực sự phát huy được vị trí quan trọng, vai trò cung cấp thế giới quan và phương pháp luận khoa học đúng đắn cho người học mà không bị coi nhẹ thì cần phải cập nhật, gia tăng trải nghiệm hấp dẫn, phương thức thực hiện linh hoạt hiệu quả, định hướng giá trị và hình thành nền tảng tư duy logic cho người học, để hiểu hơn những định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Khi thực tiễn chính trị - xã hội trong nước và thế giới thay đổi thì những nghiên cứu lý luận chính trị cũng cần phải có quá trình tổng hợp đánh giá thực tiễn và bổ sung, phát triển cho phù hợp hơn với yêu cầu thời đại. Theo đó, việc giảng dạy môn triết học Mác – Lênin cũng cần phải có quá trình rà soát lại các nội dung để bắt nhịp kịp thời với xu thế chuyển đổi số hiện nay, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc giáo dục tư tưởng chính trị nói riêng và giáo dục đại học nói chung.

2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở phương pháp thống kê tư liệu, so sánh đối chiếu, phân tích và tổng hợp nhằm làm nổi bật tính cấp thiết và những yêu cầu đặt ra trong quá trình rà soát nội dung giảng dạy môn triết học Mác – Lênin.
3. Nội dung
3.1.  Những nguyên tắc cơ bản về rà soát nội dung giảng dạy môn triết học Mác-Lênin trong chương trình giáo dục đại học hiện nay
Khi rà soát nội dung giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin nhằm đổi mới, cập nhật, nâng cao chất lượng giảng dạy để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng trong thời đại số, chúng ta cần nắm vững một số nguyên tắc cơ bản sau:
Thứ nhất, việc giảng dạy môn triết học Mác – Lênin vẫn phải đứng vững trên lập trường thế giới quan duy vật khoa học và phương pháp luận biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lênin. Nội dung được rà soát và điều chỉnh trong hoạt động tổ chức thực hiện giảng dạy không thể cắt gọt phiến diện, làm sai lệch, xuyên tạc bản chất khoa học cách mạng của triết học Mác – Lênin. Quá trình giảng dạy vẫn phải đảm bảo tinh thần nắm vững và luôn kiên định với lập trường tiến bộ của giai cấp công nhân.
Thứ hai, nội dung giảng dạy môn triết học Mác -Lênin dù có những đổi mới, điều chỉnh trong giảng dạy thì vẫn luôn phải gắn với đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cập nhật kịp thời những quan điểm, chủ trương mới của Đảng và pháp luật của nhà nước. Nội dung giảng dạy cần phản ánh rõ sự vận dụng sáng tạo triết học Mác – Lênin vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.
Thứ ba, việc rà soát nội dung giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin đảm bảo nguyên tắc khoa học, khách quan và phát triển. Những nguyên lý cơ bản, quy luật cốt lõi của phép biện chứng duy vật, các quy luật trong trọng của sự hình thành, phát triển xã hội con người được đảm bảo làm rõ, đúng bản chất khoa học, tránh khuynh hướng hàn lâm giáo điều, kinh viện; cần có sự tích hợp những kết quả nghiên cứu mới, thành tựu khoa học mới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức nhân loại, đặc biệt là các vấn đề triết học đương đại có thể góp phần soi sáng thêm chủ nghĩa Mác – Lênin.
Thứ tư, quá trình rà soát nội dung giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin luôn phải đảm bảo phù hợp với đối tượng người học (ở trường đại học chủ yếu là sinh viên),lấy sinh viên là trung tâm và phù hợp yêu cầu đổi mới giáo dục. Cần rà soát nội dung theo hướng tinh giản, dễ hiểu, gắn với thực tiễn, tránh trùng lặp, khô khan lý thuyết khó hiểu. Tăng tính ứng dụng, khả năng liên hệ và tư duy phản biện để sinh viên thấy được giá trị thực tiễn của triết học Mác – Lênin và ý nghĩa to lớn của nghiên cứu học thuyết trong thời đại ngày nay.
Thứ năm, nguyên tắc khi rà soát lại môn học sẽ không lạm dụng việc cắt giảm nội dung và thời lượng lý thuyết cơ bản, đảm bảo tính hệ thống, logic nội dung triết học, giữ vững kết cấu chặt chẽ giữa các nội dung, đảm bảo sự phát triển logic từ nhận thức luận đến thế giới quan, từ lý luận đến thực tiễn; tránh cắt xén tùy tiện hoặc thay đổi trình tự một cách thiếu cơ sở.
3.2. Một số yêu cầu đặt ra với việc rà soát lại nội dung giảng dạy môn triết học Mác – Lênin nhằm tích cực thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học
Từng có những quan điểm cho rằng: "Triết học Mác – Lênin ra đời phù hợp với thời đại thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20 nên đã lỗi thời và không phù hợp với thời đại công nghệ số"; "Triết học là môn khoa học trừu tượng nên không thể thực hiện số hóa hay ứng dụng công nghệ được"; "Nếu ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy triết học Mác – Lênin dễ làm sai lệch tinh thần gốc của học thuyết"; "Việc giảng dạy môn triết học Mác – Lênin chỉ phù hợp với đối tượng sinh viên ở các nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, rất khó thực hiện chuyển đổi số với công nghệ hiện đại",.v.v..
Thực tế, để giảm tính lý thuyết thuần túy tăng khả năng vận dụng, thực hành, cập nhật; để giảm tính trừu tượng khái quát chung chung tăng khả năng liên hệ thực tiễn sinh động, cụ thể; để đấu tranh với tư tưởng ấu trĩ, bảo thủ, tăng khả năng linh hoạt, chủ động tiếp cận các nguồn thông tin phong phú và khả năng trải nghiệm và đánh giá, …. thì chúng ta rất cần thiết phải tận dụng những lợi ích tích cực của công nghệ số hiện đại, từng bước đổi mới về các phương diện triển khai môn học (giảng dạy, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu)
Một số yêu cầu với việc rà soát lại nội dung giảng dạy môn triết học Mác – Lênin nhằm tích cực thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học là:
· Cập nhật nội dung gắn liền với thực tiễn số hóa ngày càng nhanh chóng, mạnh mẽ: Nội dung giảng dạy cần gắn kết với việc luận giải những vấn đề thực tiễn mới dưới góc nhìn của triết học Mác – Lênin nảy sinh trong bối cảnh chuyển đổi số (ví dụ: tác động của công nghệ đến lao động và việc làm, vai trò của con người trong thời đại công nghệ số, quyền lực chính trị, vấn đề sở hữu và đổi mới quan hệ sản xuất, .…).
- Tối ưu hóa cấu trúc nội dung kết hợp việc chuẩn bị kho học liệu số: Nội dung phải được thiết kế phù hợp với các nền tảng học tập số (e-learning, LMS, MS Teams, Zoom, Google Meetings…), dễ dàng chia nhỏ thành các mô-đun học trực tuyến. Xây dựng bố cục logic, rõ ràng, dễ tương tác, dễ phối hợp thực hiện,
 - Tích hợp phương pháp dạy học hiện đại: Trên cở sở thiết kế cấu trúc nội dung giảng rõ ràng từng chương, từng phần cho việc thực hiện giảng lý thuyết và thực hành, chia nhỏ các modul, thì việc giảng dạy môn triết học Mác – Lênin cần khuyến khích sử dụng các phương pháp tích cực như thảo luận nhóm online, dự án học tập, học qua tình huống thông trên môi trường số; hỗ trợ sinh viên phát triển tư duy phản biện thông qua phân tích các vấn đề thực tiễn theo phương pháp tiếp cận của triết học trong kỷ nguyên số.
 - Số hóa tài liệu và xây dựng kho học liệu phong phú để bổ trợ cho việc dạy và học: Rà soát và xây dựng hệ thống tài liệu số như video bài giảng, slide tương tác, học liệu mở, hệ thống câu hỏi ôn tập, hệ thống chủ đề thảo luận. Đảm bảo học liệu chính thống đáng tin cậy, chuẩn hóa, dễ tiếp cận và tiện ích với người học.
 - Đảm bảo tính chuẩn mực và định hướng lý luận: Việc cập nhật tư liệu trên nền tảng các công nghệ mới không làm mất đi tính khoa học, tính cách mạng và bản chất của triết học Mác – Lênin. Đồng thời, giữ vững vai trò nền tảng thế giới quan, phương pháp luận của môn học trong bối cảnh mới.

3.3. Chuyển đổi số trong giảng dạy các môn lý luận chính trị nói chung và triết học M-L nói riêng là như thế nào?
3.3.1. Một số đề xuất cụ thể về nội dung thực hiện
Trên cơ sở đề cương môn học, chúng ta xây dựng chi tiết hơn nữa phân bổ về nội dung giảng dạy lý thuyết, thảo luận và thực tập đánh giá tình huống thực tế với thời lượng tương ứng.
Việc giảng dạy lý thuyết và tổ chức thực hành thảo luận được kết hợp linh hoạt giữa các hình thức: gửi video bài giảng để SV xem trước + dạy trực tiếp trên lớp + dạy trực tuyến.
Như vậy, chúng ta cần xây dựng một số bài giảng điện tử (lecture video) quay video để hướng dẫn các phần nội dung bổ trợ cho nội dung chính hoặc phần tự học cho sinh viên. Nội dung bài giảng được quay video ngắn cần tách ra thành các phần nhỏ, không ôm đồm những kiến thức phân tích sâu, tổng hợp hoặc so sánh, bởi đó chính là vai trò của việc dự lớp trực tiếp được giảng viên thực hiện trên lớp.
Dưới đây là những đề xuất các nội dung thực hiện, cùng với đó có đề xuất về điều chỉnh thời gian và phương thức thực hiện trên đề cương môn học:

	Số tín chỉ: 3	
	45 (30-15-0)
	Mã học phần
	MLP121

	Số tiết: 45	
	Tổng: 45
	LT: 30
	TL: 10 
	TQ: 3
	KT: 2


(Ghi chú: LT: Lý thuyết, TL: Thảo luận, TQ: Thăm quan, KT: Kiểm tra)
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ĐỀ XUẤT PHƯƠNG THỨC

	
	
	Trên lớp
(giờ)
	Học trực tuyến
	
	

	Phần lý thuyết

	CHƯƠNG 1: TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
	
	3
	
	0
	0
	3
	

	1.1. TRIẾT HỌC VÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1. Khái lược về triết học
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1. Nguồn gốc của triết học
	
	
	
	
	Xem trước video BG

	1.1.1.2. Khái niệm triết học
	
	1
	
	
	GV phân tích trên lớp

	1.1.1.3. Vấn đề đối tượng của triết học trong lịch sử
	
	
	
	
	Xem trước video BG

	1.1.1.4. Triết học- hạt nhân lý luận của thế giới quan
	
	
	
	
	

	Nên bổ sung thêm lý luận về chức năng của triết học
	

	1.1.2. Vấn đề cơ bản của triết học 
	
	
	
	
	

	1.1.2.1. Nội dung vấn đề cơ bản của triết học
	
	0.5
	
	
	GV phân tích trên lớp

	1.1.2.2. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
	
	
	
	
	Xem trước video BG


	1.1.2.3. Thuyết khả tri và thuyết bất khả tri
	
	
	
	
	

	1.1.3. Biện chứng và siêu hình
	
	
	
	
	

	1.1.3.1. Khái niệm biện chứng và siêu hình trong lịch sử
	
	0.5
	
	
	GV phân tích trên lớp

	1.1.3.2. Các hình thức của phép biện chứng trong lịch sử
	
	
	
	
	Xem trước video BG


	1.2. TRIẾT HỌC MÁC- LÊNIN VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
	
	
	
	
	

	1.2.1. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác- Lênin
	
	
	
	
	

	1.2.1.1. Những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học Mác
	
	
0.5
	
	
	GV phân tích trên lớp

	1.2.1.2. Những thời kỳ chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của triết học Mác
	
	
	
	
	

Xem trước video BG

	1.2.1.3. Thực chất và ý nghĩa cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác và Ph.Ăngghen thực hiện
	
	
	
	
	

	1.2.1.4. Giai đoạn Lênin trong sự phát triển triết học Mác
	
	
	
	
	

	1.2.2. Đối tượng và chức năng của triết học Mác- Lênin
	
	
	
	
	

	1.2.2.1. Khái niệm triết học Mác- Lênin
	
	0.5
	
	
	GV phân tích trên lớp

	1.2.2.2. Đối tượng của triết học Mác- Lênin
	
	
	
	
	

	1.2.2.3. Chức năng của triết học Mác- Lênin
	
	
	
	
	Xem trước video BG

	1.2.3. Vai trò của triết học Mác- Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay
	
	
	
	1
	Nên bổ sung thêm nội dung thảo luận phần này

	1.2.3.1.Triết học Mác- Lênin là thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng cho con người trong nhận thức và thực tiễn
	
	
	
	
	





Xem trước video BG



	1.2.3.2. Triết học Mác- Lênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học và cách mạng để phân tích xu hướng phát triển của xã hội trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại phát triển mạnh mẽ
	
	
	
	
	

	1.2.3.3. Triết học Mác- Lênin là cơ sở khoa học của công cuộc xây dựng CNXH trên thế giới và sự nghiệp đổi mới theo định hướng XHCN Việt Nam
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 2: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
	
	14
	
	5  
	1
	20
	

	2.1. VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1. Vật chất, phương thức và các hình thức tồn tại của vật chất
	
	
	
	
	

	2.1.1.1. Quan niệm của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật trước Mác về phạm trù vật chất
	
	
	
	
	Xem trước video BG


	2.1.1.2. Cuộc cách mạng trong KHTN cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và sự phá sản của các quan điểm duy vật siêu hình về vật chất
	
	
	
	
	

	2.1.1.3. Quan niệm của triết học Mác – Lênin về vật chất
	
	1

	
	
	GV phân tích trên lớp

	2.1.1.4. Phương thức và các hình thức tồn tại của vật chất
	
	1
	
	
	

	2.1.1.5. Tính thống nhất vật chất của thế giới
	
	
	
	
	Xem trước video BG

	2.1.2. Nguồn gốc, bản chất, kết cấu của ý thức
	
	
	
	
	

	2.1.2.1. Nguồn gốc của ý thức
	
	1
	
	
	GV phân tích trên lớp

	2.1.2.2. Bản chất của ý thức
	
	1
	
	
	

	2.1.2.3. Kết cấu của ý thức
	
	
	
	
	

	2.1.3. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
	
	
	
	
	

	2.1.3.1. Quan điểm của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật siêu hình
	
	
	
	
	Xem trước video BG

	2.1.3.2. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng
	
	
	
	2
	Phần này nên chuyển thành thgian trao đổi vì đã hướng dẫn rõ ở trên

	2.2. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
	
	
	
	
	

	2.2.1. Biện chứng và phép biện chứng duy vật
	
	
	
	
	

	2.2.1.1. Biện chứng khách quan và biện chứng chủ quan
	
	
	
	
	
Xem trước video BG
Xem trước video BG

	2.2.1.2. Khái niệm, đặc điểm, kết cấu của phép biện chứng duy vật
	
	
	
	
	

	2.2.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật
	
	
	
	
	

	2.2.2.1. Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
	
	2
	
	
	GV phân tích trên lớp

	2.2.2.2. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
	
	1
	
	1
	Xem trước video BG

	2.2.2.3. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
	
	4
	
	1
	GV phân tích trên lớp

	2.3. LÝ LUẬN NHẬN THỨC
	
	
	
	
	

	2.3.1. Các nguyên tắc của lý luận nhận thức duy vật biện chứng
	
	
	
	
	Xem trước video BG

	2.3.2. Khái niệm, bản chất của quá trình nhận thức
	
	0.5
	
	
	GV phân tích trên lớp


	2.3.3. Mối quan hệ biện chứng giữa các giai đoạn của quá trình nhận thức
	
	1.5
	
	
	

	2.3.4. Mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức với thực tiễn
	
	1
	
	1
	

	2.3.5. Tính chất của chân lý
	
	
	
	
	Xem trước video BG

	CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
	
	12
	
	7
	1
	22
	

	3.1. HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
	
	
	
	
	

	3.1.1. Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội
	
	
	
	
	Xem trước video BG

	3.1.2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
	
	
	
	
	GV phân tích trên lớp


	3.1.2.1. Phương thức sản xuất
	
	1
	
	
	

	3.1.2.2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất
	
	1.5
	
	1
	

	3.1.3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
	
	
	
	
	
GV phân tích trên lớp


	3.1.3.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
	
	0.5
	
	
	

	3.1.3.2. Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
	
	0.5
	
	
	

	3.1.4. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên
	
	
	
	
	

	3.1.4.1. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội
	
	0.5
	
	
	GV phân tích trên lớp


	3.1.4.2. Tiến trình lịch sử tự nhiên của xã hội loài người
	
	0.5
	
	
	

	3.1.4.3. Giá trị khoa học bền vững và ý nghĩa cách mạng
	
	
	
	
	Xem trước video BG

	3.2. GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
	
	
	
	
	

	3.2.1. Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp
	
	0.5
	
	
	GV phân tích trên lớp


	3.2.1.1. Giai cấp
	
	
	
	
	

	3.2.1.2. Đấu tranh giai cấp
	
	
	
	
	

	3.2.1.3. Đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản
	
	
	
	
	Xem trước video BG

	3.2.2. Dân tộc
https://3dbooth.egal.vn/baotanglichsuquocgia/
https://baotanghochiminh.vn/bao-tang-3d.htm
https://yootek.vn/tham-quan-bao-tang-lich-su-quan-su-toan-canh-360-do/

	
	
	
	3
	Điều chỉnh thành giờ thăm quan bảo tàng thực tế ảo 3D RẤT TIỆN ÍCH, MIỄN PHÍ

	3.2.2.1. Các hình thức cộng đồng người trước khi hình thành dân tộc
	
	0.5
	
	
	GV phân tích trên lớp


	3.2.2.2. Dân tộc – hình thức cộng đồng người phổ biến hiện nay
	
	0.5
	
	
	

	3.2.3. Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân loại
	
	
	
	
	Xem trước video BG

	3.2.3.1. Quan hệ giai cấp – dân tộc
	
	
	
	
	

	3.2.3.2. Quan hệ giai cấp, dân tộc với nhân loại
	
	
	
	
	

	3.3. NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI
	
	
	
	
	

	3.3.1. Nhà nước
	
	1.0
	
	
	

	3.3.1.1. Nguồn gốc của nhà nước
	
	
	
	
	GV phân tích trên lớp





GV phân tích trên lớp


	3.3.1.2. Bản chất của nhà nước
	
	
	
	
	

	3.3.1.3. Đặc trưng cơ bản của nhà nước
	
	
	
	
	

	3.3.1.4. Chức năng cơ bản của nhà nước
	
	
	
	
	

	3.3.1.5. Các kiểu và hình thức nhà nước
	
	
	
	
	

	3.3.2. Cách mạng xã hội
	
	1.0
	
	1
	

	3.3.2.1. Nguồn gốc của cách mạng xã hội
	
	
	
	
	

	3.3.2.2. Bản chất của cách mạng xã hội
	
	
	
	
	

	3.3.2.3. Phương pháp cách mạng
	
	
	
	
	

	3.3.2.4. Vấn đề cách mạng xã hội trên thế giới hiện nay
	
	
	
	
	

	3.4. Ý THỨC XÃ HỘI
	
	
	
	1
	

	3.4.1. Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội
	
	

	
	
	GV phân tích trên lớp


	3.4.1.1. Khái niệm tồn tại xã hội
	
	0.5
	
	
	

	3.4.1.2. Các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội
	
	0.5
	
	
	

	3.4.2. Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội
	
	
	
	
	GV phân tích trên lớp


	3.4.2.1.Khái niệm ý thức xã hội
	
	0.5
	
	
	

	3.4.2.2. Phân loại ý thức xã hội
	
	0.5
	
	
	

	3.5. TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
	
	
	
	1
	

	3.5.1. Khái niệm con người và bản chất con người
	
	
0.5
	
	

	GV phân tích trên lớp


	3.5.2. Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người
	
	
	
	
	Xem trước video BG

	3.5.3. Quan điểm của triết học Mác – Lênin về quan hệ cá nhân và xã hội, về vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử
	
	0.5
	
	
	GV phân tích trên lớp




	3.5.4. Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam
	
	
	
	
	Xem trước video BG


	TỔNG
	
	30
	
	13
	2
	45
	

	

Đề xuất điều chỉnh Phần thảo luận
	

	Chương 1 :
	
	
	
	1
	
	
	

	· Thảo luận về sự ra đời của triết học M-L thời kỳ giữa thế kỷ 19- đầu thế kỷ 20 là bước chuyển biến cách mạng trong triết học
· Vai trò của triết học M-L trong thời đại ngày nay

	Chương 2 : 
	
	
	
	5
	
	
	

	- Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, ý nghĩa phương pháp luận để vận dụng vào thực tiễn
- Vận dụng lý luận về cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả trong quá trình học tập của sinh viên
- Vận dụng 3 quy luật cơ bản trong phép biện chứng duy vật trong giải thích các hiện tượng thực tiễn
- Vai trò của nhận thức lý luận KH đối với thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ đó.

	Chương 3:
	
	
	
	7
	
	
	

	- Sự phát triển của lực lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0. Liên hệ với những quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy LLSX phát triển

- Vận dụng lý luận về tính độc lập tương đối của ý thức xã hội vào luận giải các vấn đề thực tiễn:
+ xây dựng đời sống văn hóa mới ở nước ta hiện nay.
+ phê phán các luận điệu xuyên tạc lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng và nhà nước

· Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về con người, phân tích vai trò của nhân tố con người mới trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay

	Tổng (TL + TQ + KT)
	
	30
	
	13
	2
	45
	



3.3.2. Một số đề xuất cụ thể về công cụ phần mềm hỗ trợ

	Mục đích
	Đề xuất các ứng dụng

	
Những ứng dụng cho việc xây dựng bài giảng điện tử:
	Microsoft PowerPoint, Canva, Genially, ChatGPT (lên nội dung chính, dàn ý), Quizizz AI hoặc ClassPoint (làm câu hỏi tương tác), Canva AI hoặc Beautiful.ai, Synthesia (tạo video có avatar AI giảng dạy như một người đang giảng bài chỉ cần nhập nội dung), Pictory, Animoto, Veed.io (tạo video bài giảng từ nội dung văn bản hoặc slide có sẵn, tự động thêm hình ảnh minh họa, phụ đề, nhạc nền)

	Những ứng dụng cho việc giảng dạy trực tuyến:

	Google Classroom + Duet AI (Hỗ trợ quản lý bài tập, lịch học, nhận xét người học. Dễ tích hợp với Docs, Slides, YouTube); Microsoft Teams; Zoom với AI Companion; Google Meet

	Những ứng dụng cho việc tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học: 

	Azota, Google Forms, Microsoft Forms, Quizizz, Kahoot!, ClassPoint, Socrative (người học không cần tạo tài khoản), Moodle + AI Plugin trên nền tảng LMS của nhà trường (tạo bài kiểm tra, chấm điểm tự động, phân tích hành vi học tập và điều chỉnh độ khó)

	Những ứng dụng phục vụ cho việc tổ chức thảo luận, thuyết trình:

	Google Slides / Microsoft PowerPoint, Canva, Padlet, Slido (dùng để đặt câu hỏi trong khi thuyết trình, người học có thể bình chọn câu hỏi hay, tạo cảm giác dân chủ)

	Những ứng dụng phục vụ cho việc ôn tập, cung cấp tài liệu phong phú:

	Google Notebooklm (đây là phần mềm rất tiện dụng cho việc tóm tắt tài liệu, xây dựng sơ đồ tư duy mindmap, tạo podcast, đưa ra các câu hỏi thường gặp dựa trên nguồn file tài liệu chúng ta cung cấp), ChatGPT, tài khoản thư viện số

	Những ứng dụng nhằm tăng cường trải nghiệm cho người học, tăng tính sinh động hấp dẫn cho môn học, mô phỏng thực tế ảo (VR/AR) nhằm hỗ trợ tái hiện các hiện tượng, mô hình trừu tượng:  
	· Google Expeditions (đã tích hợp vào Google Arts & Culture) giúp khám phá thế giới qua mô phỏng thực tế ảo (tham quan bảo tàng, địa danh...)
· GeoGebra (Phần mềm mô phỏng sự chuyển hóa giữa lượng và chất hoặc mô phỏng đấu tranh giữa các mặt đối lập)
· Timeline JS (tạo dòng thời gian về sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội)
· Powtoon or Animaker (làm video hoạt hình về sự phát triển của các hình thái xã hội)



Một số hình ảnh minh họa về các ứng dụng trong giảng dạy môn triết học Mác – Lênin ở trường Đại học Thủy lơi:
[image: ]
Ví dụ: Tóm tắt phân biệt sự khác nhau của 3 khái niệm:
		[Tôn giáo           [   Tín ngưỡng]                  [Mê tín]
		📖                          🙏                                      🔮
		- Hệ thống          - Niềm tin                       - Niềm tin mù quáng
		- Có tổ chức       - Tự nhiên, dân gian     - Không lý trí
		- Kinh điển         - Văn hóa cộng đồng    - Do cá nhân trục lợi
[image: ]


Nhận xét chung
Những ưu điểm của việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong giảng dạy môn triết học Mác – Lênin là:
· Tăng tính trực quan, sinh động, hấp dẫn của bài giảng môn triết học Mác – Lênin thường bị cho là khô khan, trừu tượng; đa dạng các hình thức hoạt động của lớp học.
· Tiết kiệm chi phí thời gian và nhiều chi phí khác trong việc xây dựng bài giảng, kiểm tra đánh giá, tổ chức thi, chi phí in ấn xuất bản tài liệu, chi phí lưu trữ bảo quản tài liệu, .v.v..
· Dễ dàng lưu trữ tài liệu với dung lượng lớn và dễ dàng chia sẻ, tái sử dụng tài nguyên, cho phép người học nói riêng và người cần sử dụng nói chung có thể tra cứu, xem lại bất cứ lúc nào.
· Tăng cường khả năng tương tác, rèn luyện kỹ năng tự học tự nghiên cứu, kỹ năng thuyết trình, tính chủ động ở người học, tạo nên lớp học đảo ngược (flipped classroom): người học cần xem trước nội dung được học một cách thuận tiện, đến lớp để ưu tiên nghe các nội dung phân tích sâu hơn hoặc nội dung để trao đổi thảo luận.
· Các ứng dụng công nghệ đa dạng hiện nay phục vụ cho giáo dục có thể giúp cá nhân hóa việc học tập, xây dựng những lịch trình học tập linh hoạt của cá nhân, nhóm người học; theo dõi tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả theo tiến độ; 
· Đáp ứng yêu cầu xây dựng môi trường học tập đa dạng, mục tiêu học tập suốt đời. Tăng cường khả năng cho nhiều nhóm đối tượng người học có thể được tiếp cận với môn học và nguồn dữ liệu phong phú.
Một số khó khăn và hạn chế trong quá trình sử dụng công nghệ phục vụ giảng dạy môn triết học Mác – Lênin là:
· Do tính đặc thù của môn học khái quát và có nhiều nội dung rất trừu tượng nên cũng có khó khăn trong việc truyền tải nội dung bằng công nghệ số. Các công cụ trình chiếu (slide, video) thường chỉ minh họa bề mặt, khó đi sâu vào bản chất triết lý nếu không có sự dẫn dắt trực tiếp từ giảng viên.
· Đôi khi, người dạy và người học dễ bị lệ thuộc nhiều vào công cụ phần mềm nên tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, độc lập có phần bị hạn chế.
· Khi chất lượng đường truyền không ổn định, việc học tập trực tuyến có thể bị gián đoạn hoặc ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng.
· Năng lực số của giảng viên và sinh viên có thể chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ số nên gặp khó khăn trong vận hành, tương tác với thiết bị, với phần mềm. Thời gian cho việc học thêm, thực hành những phần mềm ứng dụng mới, cùng với đó là chi phí bỏ ra cho một số ứng dụng tiện ích đòi hỏi giảng viên, sinh viên phải sẵn sàng đầu tư liên tục, phải chịu khó mày mò học hỏi không ngừng.
· Nguồn thông tin lấy được trên không gian số rất đa dạng nên khó kiểm soát được tính chân thực đáng tin cậy đòi hỏi người sử dụng phải có năng lực phân tích, phân loại. Hơn nữa, điều này cũng đặt ra thách thức lớn với việc đảm bảo tính liêm chính trong nghiên cứu khoa học.

3.3.3. Những đề xuất cụ thể với nhóm đối tượng thực hiện:
	Những đặc điểm chung cơ bản về thế hệ sinh viên hiện nay
	Thứ nhất, thế hệ các sinh viên hiện nay thuộc thế hệ Gen Z sinh ra và lớn lên cùng với sự phát triển của internet và công nghệ smart phone, máy tính bảng, thiết bị thông minh, mạng xã hội nên họ tiếp cận rất nhanh chóng với công nghệ hiện đại, sử dụng thành thạo nhiều công cụ số phục vụ học tập và cuộc sống.
	Thứ hai, sinh viên hiện nay ngày càng tự tin, có xu hướng dám thể hiện bản thân rõ ràng, thích tự do sáng tạo, tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân, không ngại phản biện về các chuẩn mực xã hội hiện có, đề cao các giá trị bình đẳng giới
	Thứ ba, trước xu thế biến đổi nhanh của mọi quá trình trong xã hội, sinh viên vừa có khả năng thích ứng nhanh, song cũng vừa có khuynh hướng thay đổi sở thích, mục tiêu khá nhanh, dễ bị tác động tâm lý; yếu tố bền bỉ, kiên định có phần mỏng manh.
	Thứ tư, phần lớn sinh viên là bộ phận có trình độ nhận thức khá trong giới trẻ, thường nhiệt huyết, tích cực, ham học hỏi, thích khám phá, thích trải nghiệm, có năng lực tiếp thu cái mới rất nhanh. Bên cạnh những ưu điểm đó, cũng có bộ phận sinh viên có tâm lý ỷ lại, sống thiếu đam mê, hoài bão, lười ngại lao động, sợ việc khó, sợ thử thách, khả năng quản trị cảm xúc và quản lý bản thân còn kém, dễ bị căn thẳng stress tinh thần, thiếu chủ động và độc lập, ham chơi, a dua theo trào lưu, dễ sa ngã.
	Thứ năm, mặc dù sinh viên có cơ hội tiếp cận thông tin rất đa dạng, phong phú, nhanh chóng từ nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại, nhưng không phải họ đã biết tận dụng cơ hội đó để nắm bắt về tình hình thời sự chính trị trong nước và quốc tế để gia tăng hiểu biết về các vấn đề chính trị xã hội. Có bộ phận sinh viên lười đọc, lười nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, biểu hiện thờ ơ với các hoạt động chính trị - xã hội thực tiễn nên kiến thức về lĩnh vực này rất yếu kém.
Như vậy, từ những đặc điểm cơ bản của thế hệ sinh viên hiện nay thuộc Gen Z, chúng ta thấy vừa có nhiều ưu điểm để tiếp cận với mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục đại học nói chung, nhưng cũng vừa có một số khó khăn thách thức đặt ra khi ứng dụng công nghệ trong giảng dạy môn triết học Mác – Lênin nói riêng.		Để thực hiện tăng cường chuyển đổi số trong giảng dạy môn triết học Mác – Lênin đạt hiệu quả thì ngoài quá trình nghiên cứu chia nhỏ các modul nội dung để lựa chọn áp dụng các công nghệ phù hợp, chúng ta còn cần phải nắm bắt được đặc thù đối tượng người học nhằm xây dựng phương pháp, cách thức tác động cho linh hoạt.
	Từ thực tiễn tổng kết phổ điểm của môn triết học Mác – Lênin giai đoạn học kỳ I năm học 2024-2025 của trường Đại học Thủy lợi với chủ yếu là khóa 65, 66, sau khi phân tích lọc số liệu,  chúng ta thấy một thực tiễn về điểm thi trung bình như sau:
· Kết quả thi của hình thức học trực tiếp: Có 5 lớp khóa 65
· Kết quả thi của hình thức học online: có 43 lớp khóa 66  học online trên nền tảng MS Teams 
(Nguồn: Thống kê phổ điểm của Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng ngày 10/3/2025)
	STT
	LỚP HỌC TRỰC TIẾP
	ĐIỂM THI TRUNG BÌNH

	1
	Triết học Mác - Lênin-1-24 (65CNTT)
	6.2

	2
	Triết học Mác - Lênin-1-24 (65KTPM)
	5.8

	3
	Triết học Mác - Lênin-1-24 (65TĐH)
	5.7

	4
	Triết học Mác - Lênin-1-24 (65HTTT)
	5.6

	5
	Triết học Mác - Lênin-1-24 (65ANM)
	5.4

	6
	Triết học Mác - Lênin-1-24 (65TTNT)
	5.0


[image: ]
	Mặc dù, con số thống kê còn hạn chế (chủ yếu mang tính minh họa), nhưng qua bảng số liệu, chúng ta thấy điểm thi trung bình của các lớp trong cùng giai đoạn có điểm đáng lưu tâm:
· Điểm thi trung bình của các lớp học theo hình thức trực tiếp trên lớp cao tương đối đồng đều (từ 5.0 đến 6.2)
· Trong số những lớp học online, số lớp có tỷ lệ sinh viên bị cấm thi cao thì cũng đồng thời là những lớp điểm thi trung bình thấp, và ngược lại.
Như vậy, việc thực hiện các phương pháp giảng dạy môn triết học Mác – Lênin với hình thức online cần có sự linh hoạt với từng nhóm đối tượng. Đặc biệt, với sinh viên năm thứ nhất, các em còn nhiều bỡ ngỡ với phương pháp học ở đại học. Nếu năng lực tự chủ chưa cao, kỹ năng tự học còn yếu, các tiêu chí chuẩn mực của năng lực số chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn thì chúng ta cần phải phân nhóm cụ thể: 
Thứ nhất, phần lớn sinh viên năm thứ nhất các lớp của khoa Công trình, khoa Hóa và Môi trường, khoa Tài nguyên nước cần phải học trực tiếp trên lớp, có sự hướng dẫn cụ thể, chi tiết và quản lý qiám sát hoạt động học tập sát sao. Cần thiết có sự hỗ trợ của công cụ phần mềm cá nhân hóa việc chấm bài, quản lý tiến độ thực hiện công việc học tập, tăng cường việc kiểm tra ngắn.
Sinh viên của các khoa còn lại như khoa Kế toán và Kinh doanh, khoa Công nghệ thông tin, khoa Luật và Lý luận chính trị, Trung tâm đào tạo quốc tế có thể áp dụng hình thức học online, nhưng cần có những giải pháp để nâng cao hơn nữa kết quả học tập của họ.
Thứ hai, ngoài việc tổ chức phân nhóm để áp dụng hình thức giảng dạy online, chúng ta cần điều chỉnh phương pháp đánh giá (kiểm tra, thi) nhằm phù hợp hơn đặc thù với các nhóm ngành học và vẫn đảm bảo 5 nguyên tắc ở trên đã chỉ rõ. 

4. Kết luận:
Nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị nói chung và môn triết học Mác – Lênin nói riêng luôn có ý nghĩa hết sức quan trọng với việc củng cố thế giới quan khoa học cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, lý tưởng, đạo đức trong sáng, tốt đẹp cho sinh viên là lực lượng thanh niên trí thức. 
Tuy nhiên, để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng những yêu cầu của bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, việc nghiên cứu, giảng dạy môn triết học Mác – Lênin cũng cần phải có những đổi mới, cập nhật, phát huy vai trò của các ứng dụng công nghệ số nhằm tăng tính hấp dẫn, sức hút của môn học, đồng thời củng cố thêm vị trí và ý nghĩa của việc giảng dạy lý luận chính trị trong thời kỳ mới. 
Chuyển đổi số trong giảng dạy môn triết học Mác – Lênin là một bước góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số giáo dục đại học, nhằm đào tạo nên những thế hệ sinh viên ra trường đáp ứng các chuẩn đầu ra, được xã hội đánh giá cao về năng lực và phẩm chất.
Đây là nhiệm vụ cần có lộ trình thực hiện và cần có sự hỗ trợ của nhiều phía, từ những định hướng của Đảng và nhà nước, sự quan tâm và những chính sách cụ thể của trường đại học đến việc triển khai thực hiện ở từng khoa, phòng ban, song quan trọng nhất vẫn là cần sự chủ động tích cực đổi mới của giảng viên lý luận chính trị. Bài viết của nhóm tác giả bước đầu nêu ra những phân tích và đề xuất, để trên cơ sở đó sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều nghiên cứu cụ thể hơn trong tương lai. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Văn Tấn, Phạm Quang Trình, Chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo ở trường đại học, Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, tập 19, số 10, 2023, http://vjes.vnies.edu.vn/sites/default/files/khgdvn_-_tap_19_-_so_10-1-6.pdf
2. Điền Văn Dần, 24/10/2023, Chuyển đổi số trong giảng dạy môn lý luận chính trị ở các cơ sở giáo dục đại học hiện nay, Tạp chí Quản lý nhà nước, https://www.quanlynhanuoc.vn/2023/10/24/chuyen-doi-so-trong-giang-day-mon-ly-luan-chinh-tri-o-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-hien-nay/
3. PGS, TS. Vũ Thanh Sơn, 10/2/2025,  Thúc đẩy chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Tạp chí Quản lý nhà nước, https://www.xaydungdang.org.vn/can-bo/thuc-day-chuyen-doi-so-trong-dao-tao-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-22490
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TÊN LỚP HỌC ONLINE

Số SV bị 

cấm thi

TÊN LỚP HỌC ONLINE

TRUNG BÌNH 

ĐIỂM THI

1 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66CTN)

15

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66C2)

3.5

2 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66C2)

14

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66MT2)

3.8

3 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66GT2)
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Triết học Mác - Lênin-1-24 (66CX2)
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5 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66MT2)
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Triết học Mác - Lênin-1-24 (66MT1)
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6 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66C1)

11

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66C1)

3.8

7 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66CX2)

11

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66N)

3.9

8 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66N)

11

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66CTN)

3.9

9 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66CT2)

10

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66GT2)

4.0

10 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66CT3)

10

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66CT2)

4.0

11 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66CX1)

9

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66H2)

4.1

12 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66H2)

9

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66CX3)

4.2

13 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66GT1)

6

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66CT3)

4.2

14 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66H1)

6

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66V1)

4.2

15 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66CT1)

5

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66H1)

4.3

16 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66CX3)

5

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66V2)

4.3

17 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66QT1)

5

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66GT1)

4.4

18 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66V1)

5

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66CT1)

4.8

19 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66V2)

5

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66CNSH)

4.8

20 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66CNSH)

3

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66KTH1)

5.2

21 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66LG2)

3

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66TMĐT2)

5.2

22 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66LUAT KT2)

3

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66KTH2)

5.2

23 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66LUAT2)

3

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66LUAT2)

5.2

24 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66TCNH2)

3

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66LUAT KT2)

5.3

25 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66KT1)

2

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66TCNH1)

5.5

26 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66LUAT1)

2

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66LUAT1)

5.6

27 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66QTDL1)

2

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66KT1)

5.6

28 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66K2)

1

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66QT1)

5.6

29 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66KT2)

1

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66LUAT KT1)

5.7

30 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66KTA2)

1

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66K2)

5.7

31 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66KTH2)

1

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66K1)

5.8

32 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66LG1)

1

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66QTDL1)

5.8

33 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66QT2)

1

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66KTS)

5.9

34 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66TCNH1)

1

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66KTA2)

5.9

35 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66TMĐT2)

1

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66QT2)

6.0

36 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66K1)

0

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66KT2)

6.0

37 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66KTA1)

0

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66LG2)

6.0

38 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66KTH1)

0

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66TCNH2)

6.1

39 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66KTS)

0

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66LG1)

6.1

40 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66LUAT KT1)

0

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66KTA1)

6.3

41 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66QTDL2)

0

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66TMĐT1)

6.4

42 Triết học Mác - Lênin-1-24 (66TMĐT1)

0

Triết học Mác - Lênin-1-24 (66QTDL2)

7.3


